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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 612/Qð-UBND Phú Yên, ngày 23 tháng  4  năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa ñổi, bổ sung, 
bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao ñộng ngoài nước, bảo 

trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao ñộng-
Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên   

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát 
thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Căn cứ các Quyết ñịnh của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội: 
Quyết ñịnh số 313/Qð-LðTBXH ngày 15/3/2019 về việc công bố thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; Quyết ñịnh số 
391/Qð-LðTBXH ngày 22/3/2019 về việc công bố các thủ tục hành chính ñược 
sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ, ñưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo 
dục nghề nghiệp; Quyết ñịnh số 220/Qð-LðTBXH ngày 27/02/2019 về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa ñổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội; Quyết ñịnh số 
487/Qð-LðTBXH ngày 04/4/2019 về việc công bố các thủ tục hành chính sửa ñổi, 
bổ sung lĩnh vực quản lý lao ñộng ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 48/TTr-SLðTBXH-VP ngày 16/4/2019 và Tờ trình số 50/TTr-SLðTBXH-VP 
ngày 17/4/2019, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục 05 thủ tục hành chính 

mới ban hành (lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 04 TTHC, lĩnh vực quản lý lao ñộng 
ngoài nước: 01 TTHC) và danh mục 03 thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung 
(lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 02 TTHC, lĩnh vực bảo trợ xã hội: 01 TTHC) 
thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ñược công 

bố tại Quyết ñịnh số 977/Qð-UBND ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú 
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Yên; 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và 02 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội ñược công bố tại Quyết ñịnh số 1480/Qð-
UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Lao ñộng-Thương binh và 
Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
  

Phan ðình Phùng 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ðỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI 
BỎTRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, QUẢN LÝ LAO ðỘNG NGOÀI 
NƯỚC, BẢO TRỢ XÃ HỘI, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI 

QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ðỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 612/Qð-UBND ngày 23/4/2019 của 

 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)  
 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  
 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính  
Thời hạn 
giải quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

(nếu 
có) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  
1 Thành lập hội ñồng 

trường, bổ nhiệm 
chủ tịch và các 
thành viên hội ñồng 
trường cao ñẳng 
công lập trực thuộc 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh 

Nộp trực tiếp 
tại Trung 
tâm phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Phú Yên, 
ð/c: 206A 
Trần Hưng 
ðạo, P4, Tp. 
Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 
hoặc gửi qua 
ñường bưu 
ñiện  

-Luật giáo dục 
nghề nghiệp. 
-Thông tư số 
46/2016/TT-
BLðTBXH ngày 
28/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Lao 
ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 
-Thông tư số 
18/2018/TT-
BLðTBXH ngày 
30/10/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Lao 
ñộng - Thương 
binh và Xã hội . 

2 Thành lập hội ñồng 
trường, bổ nhiệm 
chủ tịch, thành viên 
hội ñồng trường 
trung cấp công lập 
trực thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, 
Sở, UBND cấp 
huyện.  

15 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ  
   

- Trường 
trung cấp 
công lập trực 
thuộc UBND 
cấp tỉnh, Sở: 
Nộp trực tiếp 
tại Trung 
tâm phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Phú Yên, 
ð/c: 206A 
Trần Hưng 
ðạo, P4, Tp. 
Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 
hoặc gửi qua 
ñường bưu 
ñiện.  
- Trường 
trung cấp 

Không 
 

-Luật giáo dục 
nghề nghiệp. 
-Thông tư số 
47/2016/TT-BLð-
TBXH ngày 
28/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Lao 
ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 
-Thông tư số 
18/2018/TT-BLð-
TBXH ngày 
30/10/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Lao 
ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 

Những 
nội dung 
còn lại 
ñược thực 
hiện  theo  
Quyết 
ñịnh số 
391/Qð-
LðTBXH  
ngày 
22/3/2019 
của Bộ 
trưởng 
Bộ Lao 
ñộng-
TBXH    
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công lập trực 
thuộc UBND 
cấp huyện: 
Nộp trực tiếp 
tại Bộ phận 
một cửa 
UBND cấp 
huyện hoặc 
gửi qua 
ñường bưu 
ñiện. 

3 Thành lập hội ñồng 
quản trị trường 
trung cấp tư thục 

15 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ  

4 Công nhận hiệu 
trưởng trường trung 
cấp tư thục 

20 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ. 
Trong ñó: 
-Trong 
thời hạn 
12 ngày 
làm việc, 
Sở Lao 
ñộng-
TBXH 
thẩm ñịnh 
hồ sơ trình 
Chủ tịch 
UBND 
tỉnh; 
-Trong 
thời hạn 
08 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận ñược 
ñề nghị 
của Sở 
Lao ñộng-
TBXH, 
Chủ tịch 
UBND 
tỉnh ra 
Quyết ñịnh 
công nhận  

Nộp trực tiếp 
tại Trung 
tâm phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Phú Yên, 
ð/c: 206A 
Trần Hưng 
ðạo, P4, Tp. 
Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 
hoặc gửi qua 
ñường bưu 
ñiện  

Không 
  

-Luật giáo dục 
nghề nghiệp. 
-Thông tư số 
47/2016/TT-BLð-
TBXH ngày 
28/12/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Lao 
ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 
-Thông tư số 
18/2018/TT-BLð-
TBXH ngày 
30/10/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Lao 
ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 

Những 
nội dung 
còn lại 
ñược thực 
hiện  theo  
Quyết 
ñịnh số 
391/Qð-
LðTBXH  
ngày 
22/3/2019 
của Bộ 
trưởng 
Bộ Lao 
ñộng-
TBXH    
  
 

II Lĩnh vực Quản lý lao ñộng ngoài nước  
1 ðề nghị tất toán tài 07 ngày kể Nộp trực tiếp Không - Luật Người lao Những 
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khoản ký quỹ của 
doanh nghiệp ñưa 
người lao ñộng ñi 
thực tập nâng cao 
tay nghề dưới 90 
ngày  

từ ngày 
nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ  

tại Trung 
tâm phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Phú Yên, 
ð/c: 206A 
Trần Hưng 
ðạo, P4, Tp. 
Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 
hoặc gửi qua 
ñường bưu 
ñiện  

ñộng Việt Nam ñi 
làm việc ở nước 
ngoài theo hợp 
ñồng.  
-Thông tư liên 
tịch số 17/TTLT-
BLðTBXH-
NHNNVN ngày 
04/9/2007 của Bộ 
trưởng  Bộ Lao 
ñộng- Thương 
binh và Xã hội và 
Thống ñốc Ngân 
hàng nhà nước 
Việt Nam. 
-Thông tư số 
18/2018/TT-
BLðTBXH ngày 
30/10/2018 của 
Bộ Lao ñộng-
Thương binh và 
Xã hội. 

nội dung 
còn lại 

ñược thực 
hiện  theo  

Quyết 
ñịnh số 

487/Qð-
LðTBXH  

ngày 
04/4/2019 

của Bộ 
trưởng 
Bộ Lao 
ñộng-

TBXH. 

 
B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI, BỔ SUNG   
 
TT Tên thủ tục hành 

chính  
Thời hạn 
giải quyết  

ðịa ñiểm 
thực hiện  

Phí, lệ 
phí 

(nếu 
có)  

Căn cứ pháp lý   Ghi chú  

I Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  
1 Cấp giấy chứng 

nhận ñăng ký hoạt 
ñộng giáo dục nghề 
nghiệp ñối với trung 
tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung 
cấp, doanh nghiệp 

10 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận ñủ 
hồ sơ hợp 
lệ.   
 

2 Cấp giấy chứng 
nhận ñăng ký bổ 
sung hoạt ñộng giáo 
dục nghề nghiệp ñối 
với trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp, 
trường trung cấp, 
doanh nghiệp 

- ðối với 
hồ sơ  
ñăng ký 
bổ sung 
hoạt ñộng 
giáo dục 
nghề 
nghiệp:  
10 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận ñủ 
hồ sơ hợp. 
- ðối với 

Nộp trực tiếp 
tại Trung 
tâm phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Phú Yên, 
ð/c: 206A 
Trần Hưng 
ðạo, P4, Tp. 
Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 
hoặc gửi qua 
ñường bưu 
ñiện. 
   

Không 
  

-Luật giáo dục 
nghề nghiệp. 
-Nghị ñịnh số 
143/2016/Nð-CP 
ngày 14/10/2016 
của Chính phủ. 
- Nghị ñịnh số 
140/2018/Nð-CP 
ngày 08/10/2018 
của Chính phủ.   
- Nghị ñịnh số 
15/2019/Nð-CP 
ngày 01/02/2019 
của Chính phủ. 
  

Những nội 
dung còn 

lại của 
TTHC 

ñược thực 
hiện  theo  

Quyết ñịnh 
số 

391/Qð-
LðTBXH  

ngày 
22/3/2019 

của Bộ 
trưởng Bộ 
Lao ñộng -
TBXH  ñã 
ñược ñăng 

tải trên 
CSDL 

quốc gia 
về TTHC 
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hồ sơ  
ñăng ký 
bổ sung 
do ñổi tên 
doanh 
nghiệp:  
05 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận ñủ 
hồ sơ hợp 
lệ  

   

II Lĩnh vực Bảo trợ xã hội     
 Quyết ñịnh công 

nhận cơ sở sản xuất, 
kinh doanh sử dụng 
từ 30% tổng số lao 
ñộng trở lên là 
người khuyết tật 

10 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận ñủ 
hồ sơ hợp 
lệ  

Nộp trực tiếp 
tại Trung 
tâm phục vụ 
hành chính 
công tỉnh 
Phú Yên, 
ð/c: 206A 
Trần Hưng 
ðạo, P4, Tp. 
Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên  
hoặc gửi qua 
ñường bưu 
ñiện 

Không  - Luật Người 
khuyết tật ngày 
17/6/2010; 
- Nghị ñịnh số 
28/2012/Nð-CP 
ngày 10/4/2012 
của Chính phủ; 
- Thông tư số 
18/2018/TT-
BLðTBXH ngày 
30/10/2018 của 
Bộ Lao ñộng-
Thương binh và 
Xã hội  

Những nội 
dung còn 
lại ñược 
thực hiện  

theo  
Quyết ñịnh 

số 
220/Qð-

LðTBXH  
ngày 

27/02/2019 
của Bộ 

trưởng Bộ 
Lao ñộng -

TBXH 
 
C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  
 
TT Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên thủ tục hành chính VBQPPL 

quy ñịnh 
Ghi chú 

I Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 
1 T-PYE-

276075-TT 
Cấp giấy chứng nhận ñăng ký 
hoạt ñộng giáo dục nghề 
nghiệp ñối với trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp, trường trung 
cấp, doanh nghiệp 

Nghị ñịnh số 
15/2019/Nð-

CP ngày 
01/02/2019 

2 T-PYE-
276074-TT 

Cấp giấy chứng nhận ñăng ký 
bổ sung hoạt ñộng giáo dục 
nghề nghiệp ñối với trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp, trường 
trung cấp, doanh nghiệp 

Nghị ñịnh số 
15/2019/Nð-

CP ngày 
01/02/2019 

ðược công bố tại Quyết 
ñịnh số 977/Qð-UBND 
ngày 15/5/2018 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Yên  

II Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội  
1 

 

ðưa người nghiện ma túy, 
người bán dâm tự nguyện vào 
cai nghiện, chữa trị, phục hồi 
tại Trung tâm Chữa bệnh - 
Giáo dục - Lao ñộng xã hội 

Nghị ñịnh số 
80/2018/Nð-

CP ngày 
17/5/2018 của 

Chính phủ 

ðược công bố tại Quyết 
ñịnh số 1480/Qð-UBND  
ngày 01/7/2016 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Yên  


